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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BAN MAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có: 01 trang)
	ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO LỚP 10 
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN THI: TOÁN
(Thời gian làm bài: 120 phút 
Không kể thời gian giao đề)



Họ, tên thí   sinh:……………………………………………….……………….…SBD:…………



Câu 1. (2 điểm) Cho hai biểu thức  và  với . 


a) Tính giá trị của biểu thức  khi .

b) Rút gọn biểu thức .


c) Tìm các giá trị của  để  nhận giá trị nguyên.
Câu 2 (2,5 điểm)  Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. 
	1) Khẩu trang y tế là một vật dụng thiết yếu với tất cả mọi người trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Hai tổ của một xí nghiệp trong ngày thứ nhất sản xuất được 3000 hộp khẩu trang. Sang ngày thứ hai, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người, tổ I sản xuất tăng thêm 15%, tổ II tăng thêm 20% so với ngày thứ nhất. Do đó, cả hai tổ sản xuất được 3520 hộp khẩu trang. Tính số hộp khẩu trang mà mỗi tổ sản xuất được trong ngày thứ nhất.
	2) Trước khi bị nhiễm Covid bạn Mai hay quên uống đủ nước mỗi ngày. Sau khi khỏi bạn lên kế hoạch ăn uống hợp lý để hồi phục lại sức khoẻ. Để đảm bảo uống đủ 2l nước mỗi ngày bạn đã đi mua 1 cốc hình trụ có chiều cao 10cm và đáy có bán kính 4cm để ước lượng uống đủ nước. Hỏi mỗi ngày bạn Mai cần uống ít nhất bao nhiêu cốc nước để đảm bảo yêu cầu? (Biết rằng: 1l = 1dm3 ; ).
Câu 3 (2,0 điểm)

3.1 Giải hệ phương trình 


[bookmark: _Hlk97107912]3.2 Cho Parabol  (P) và đường thẳng  (d).
a) Chứng minh rằng: (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Tìm m để hoành độ 2 giao điểm của (P) và (d) thỏa mãn: .
Câu 4 (3 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là tiếp điểm). Kẻ tiếp tuyến AMN với đường tròn sao cho AM < AN.
a) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp

b) Chứng minh: 
c) Trên tia đối của tia NB lấy điểm T sao cho NT = NB. Chứng minh rằng điểm T luôn chuyển động trên một đường tròn cố định khi điểm N chạy trên cung lớn BC.

Câu 5 (0,5 điểm) Giải phương trình 
----------Hết-----------


	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BAN MAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có: 2 trang)
	HDC ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO LỚP 10 
 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN THI: TOÁN 
Thời gian làm bài: 120 phút 



	Đáp án
	Điểm

	


Câu 1. (2 điểm) Cho hai biểu thức  và  với . 
	2,0 điểm

	
	

a) Tính giá trị của biểu thức  khi .
	0,5 điểm

	
	

Thay (TMĐK) vào A ta có:           
	0,25 điểm

	
	

Vậy  thì                            
(Nếu HS thiếu thêm cả TMĐK cũng chỉ trừ 0,25)
	0,25 điểm

	
	b) Rút gọn biểu thức B
	1 điểm

	
	

    ĐKXĐ: 
	0,25 điểm

	
	



	0,5 điểm

	
	

	0,25 điểm

	
	

c) Tìm các giá trị của  để  nhận giá trị nguyên.
	0,5 điểm

	
	

	0,25 điểm

	
	


+) Vì  nên  hay   (1)

+) Vì 



Hay  (2) 



Từ (1) và (2) ta được  mà  nên .

Với 

                       

Với 

                    

Vậy  thì M nhận giá trị nguyên.
	0,25 điểm

	Câu 2 (2 điểm)  Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. 
	Khẩu trang y tế là một vật dụng thiết yếu với tất cả mọi người trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Hai tổ của một xí nghiệp trong ngày thứ nhất sản xuất được 3000 hộp khẩu trang. Sang ngày thứ hai, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người, tổ I sản xuất tăng thêm 15%, tổ II tăng thêm 20% so với ngày thứ nhất. Do đó, cả hai tổ sản xuất được 3520 hộp khẩu trang. Tính số hộp khẩu trang mà mỗi tổ sản xuất được trong ngày thứ nhất.
	2,0 điểm

	
	
Gọi số hộp khẩu trang mà tổ I sản xuất được trong ngày thứ nhất là hộp).
	0,25 điểm

	
	
Khi đó, số hộp khẩu trang mà tổ II sản xuất được trong ngày thứ nhất là  (hộp) 
	0,25 điểm

	
	Trong ngày thứ hai:

Tổ I sản xuất tăng thêm 15% so với ngày thứ nhất nên tổ I sản xuất được  (hộp)
	0,25 điểm

	
	
Tổ II  sản xuất tăng thêm 20% so với ngày thứ nhất nên tổ II sản xuất được  (hộp)
	0,25 điểm

	
	Do đó, cả hai tổ sản xuất được 3520 hộp khẩu trang nên ta có phương trình:


	0,5 điểm

	
	
 (thỏa mãn điều kiện)
	0,25 điểm

	
	Vậy trong ngày thứ nhất, tổ I sản xuất được 1600 hộp khẩu trang

Tổ II sản xuất được  hộp khẩu trang.
	0,25 điểm

	
	2) Trước khi bị nhiễm Covid bạn Mai hay quên uống đủ nước mỗi ngày. Sau khi khỏi bạn lên kế hoạch ăn uống hợp lý để hồi phục lại sức khoẻ. Để đảm bảo uống đủ 2l nước mỗi ngày bạn đã đi mua 1 cốc hình trụ có chiều cao 10cm và đáy có bán kính 4cm để ước lượng uống đủ nước. Hỏi mỗi ngày bạn Mai cần uống ít nhất bao nhiêu cốc nước để đảm bảo yêu cầu? (Biết rằng: 1l = 1dm3 ; ).
	0,5 điểm

	
	Đổi 10cm = 1dm, 4cm = 0,4dm.
Thể tích của cốc là: V= (0,4)2.3,14.1=0,5024 (dm3).
	0,25 điểm

	
	
Khi đó số cốc nước mà bạn Mai cần uống là:  (cốc).
Vậy Mai cần uống ít nhất 4 cốc nước 1 ngày.
	0,25 điểm

	Bài 3 (2,5 điểm)
	2,5 điểm

	Câu 3 (2,5 điểm)

3.1 Giải hệ phương trình 
	0,75 điểm

	
	
ĐK: 


* Đặt ,  ta có hệ pt: 
	0,25 điểm

	
	


	0,25 điểm

	
	
  

Vậy hệ có nghiệm .
	0,25 điểm

	

3.2 Cho Parabol  (P) và đường thẳng  (d).
a) Chứng minh rằng: (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Tìm m để hoành độ 2 giao điểm của (P) và (d) thỏa mãn: .
	1,75 điểm

	
	a)  + Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d)

 

Ta có 
	0,25 điểm

	
	
Vì 

Hay 
Suy ra PT trên luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Vậy (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
	0,25 điểm

	
	

b) Xét phương trình  luôn có hai nghiệm phân biệt .

Khi đó: .

Từ 



Theo định lý Viete, ta có: 
	0,5 điểm

	
	Thay vào phương trình (*)  ta được



Vậy  thỏa mãn yêu cầu đề bài.
	0,25 điểm

	Câu 4 (3 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là tiếp điểm). Kẻ tiếp tuyến AMN với đường tròn sao cho AM < AN.
a) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp

b) Chứng minh: 
c) Trên tia đối của tia NB lấy điểm T sao cho NT = NC. Chứng minh rằng điểm T luôn chuyển động trên một đường tròn cố định khi điểm N chạy trên cung lớn BC.
	3,5 điểm

	
	[image: ]
(Vẽ hình đúng đến ý a) 
	0,25 điểm

	
	a)  Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
	0,75 điểm

	
	

Có AB là tiếp tuyến của (O) nên AB OB (gt) 


Có AC là tiếp tuyến của (O) nên AC OC (gt)
	0,25 điểm

	
	
Xét tg ABOC có 
Mà hai góc ở vị trí đối nhau
	0,25 điểm

	
	Suy ra tứ giác ABOC nội tiếp.
	0,25 điểm

	
	
b)   Chứng minh 
	1,0 điểm

	
	   Xét (O) có:

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung)
	0,25  điểm

	
	



Xét  và  có  chung,  (cmt)
	0,5 điểm

	
	


 (g.g) (tỉ số đồng dạng)


 
	0,25 điểm

	
	c)  Trên tia đối của tia NB lấy điểm T sao cho NT = NC. Chứng minh rằng điểm T luôn chuyển động trên một đường tròn cố định khi điểm N chạy trên cung lớn BC.
	1 điểm

	
	Lấy điểm I là điểm chính giữa cung lớn BC.

 cung IB = cung IC

 (góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)

Mà  (hai góc kề bù)


Ta có: tứ giác BCNI nội tiếp đường tròn (O) 

 (hai góc đối nhau)


	0,5 điểm

	
	

Xét  và  có:
IN chung

 (cmt)
NC = NT (gt)

 (c.g.c)

(2 cạnh tương ứng)
Mà I và C cố định nên điểm H di chuyển trên đường tròn cố định có tâm I bán kính IC.
	0,5 điểm

	
Câu 5 (0,5 điểm) Giải phương trình 
	0,5 điểm

	
	

Điều kiện  hay 





Đặt  thì 

Phương trình trên trở thành 


	0,25 điểm

	
	

TH1:  ta được (TM)

TH2:  ta được 



 (TM)

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là 
	0,25 điểm

	Tổng
	10 điểm
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